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CBI Exporter’s Profile (EP) Sector Food Ingredients Asia
ECP Application form 1 of 3


Please complete in English ( Điền toàn bộ thông tin đưới đây bằng Tiếng Anh)       Confidential



1. 

	Company name (Tên công ty) :
	     

	Contact person
(Người liên hệ):
	 FORMCHECKBOX 
 Mr                  
	Forename
( Tên):
	
	Surname
    (Họ):       
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Mrs                
	Function
(Chức vụ):
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Miss
	
	
	
	

	Office address
Địa chỉ văn phòng
	     
	Production unit address
Địa chỉ đơn vị sản xuất

	Street:
	
	Street:
	

	Postal code / City:
	     
	Postal code / City: 
	

	Country:
	     
	Country:
	

	Mailing address
	 FORMCHECKBOX 
 same as office address  FORMCHECKBOX 
 other:
	Nearest airport/City: 
	

	Street / P.O. Box:
	
	Distance in km:
	

	Postal code / City:
	     
	Travelling time: 
	

	Country:
	     
	

	Phone:
	 
	Other production unit             

	Fax:
	
	 FORMCHECKBOX 
 no         FORMCHECKBOX 
 yes

	Email:
	
	Full address :      

	Website:
	
	

	Nearest airport / City:

Distance in km:

Travelling time: 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




2. Established as: 
 FORMCHECKBOX 
 manufacturer/producer 

 FORMCHECKBOX 
 agent
(Loại hình công ty)
    Sản xuất/chế biến


Đại lý kinh doanh


 FORMCHECKBOX 
 trader


 FORMCHECKBOX 
 other, please specify:      


                                     Công ty thương mại


khác, nêu rõ


3. Legal status: 
 FORMCHECKBOX 
 private company (Tư nhân)

 FORMCHECKBOX 
 state-owned corp (nhà nước)
(Hình thức công ty)    
 FORMCHECKBOX 
 partnership (đối tác)


 FORMCHECKBOX 
 co-operative  (Hợp tác xã)


 FORMCHECKBOX 
 other, please specify (khác, nêu rõ): 




4. Total no. of employees(Tổng số lao động): 




   Established in year (Năm thành lập): 




5. Branch offices in Europe (Chi nhánh tại EU): 




 FORMCHECKBOX 
 no



 FORMCHECKBOX 
 yes ( name, city, country


   Nếu có điền tên, thành phố, quốc gia:________________________

6. Representatives and/or agents covering the European Union:  
Đại diện tại châu Âu


 FORMCHECKBOX 
 no 


 FORMCHECKBOX 
 yes  (  name, city, country: _____________________________
                                     Nếu có điền tên, thành phố, quốc gia




7. Parent company  
 FORMCHECKBOX 
 no
 FORMCHECKBOX 
 yes ( name, city, country: _______________________    
    Subsidiaries:

 FORMCHECKBOX 
 no
 FORMCHECKBOX 
 yes ( name, city, country: _______________________
    Foreign ownership:
 FORMCHECKBOX 
 no
 FORMCHECKBOX 
 yes ( percentage, name, city, country: _____________    Joint ventures:
 FORMCHECKBOX 
 no
 FORMCHECKBOX 
 yes ( name, city, country: _______________________


8. Products you want to export:
 Production capacity/year:
 Export capacity in EUR/year:
    (Sản phẩm muốn xuất khẩu)
(Năng lực sản xuất/ năm)    (Năng lực xuất khẩu EUR/năm)

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


    Harmonised System (HS) Code nrs. of these products (if known) (Mã HS cho các sản phẩm):
     


9. Did your company export to the EU during the past 3 years? 
    Công ty có xuất khẩu sang EU trong ba năm gần đây không?


 FORMCHECKBOX 
 no

 FORMCHECKBOX 
 yes: please complete the following, stating value in EUR per country/per year 

	Product details (Chi tiết về Sản phẩm) :
	Year (Năm):
	Country (Quốc gia):
	Buyer’s name (Tên người mua):
	Value in EUR(Giá trị theo EUR):

	
	
	
	
	

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     




10. Did your company export to any other (non-EU) country?  
      Công ty đã xuất khẩu sang thị trường nào chưa (ngoài EU)?


 FORMCHECKBOX 
 no


 FORMCHECKBOX 
 yes: please complete the following, stating value in EUR per country/per year 

    Nếu có, hoàn thành bảng sau, nêu giá trị theo tỉ giá EUR từng quốc gia/từng năm
	Product details (Chi tiết về Sản phẩm) :
	Year (Năm):
	Country (Quốc gia):
	Buyer’s name (Tên người mua):
	Value in EUR(Giá trị theo EUR):

	
	
	
	
	

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     




11. Are any of your products manufactured under licence agreement?

       Công ty có bản quyền hay thỏa thuận cấp phép  sản xuất sản phẩm nào không ? 


 FORMCHECKBOX 
 no 


 FORMCHECKBOX 
 yes
If yes: mention product(s), ‘licensers’, country, expiry date:    

     Nếu có: nêu rõ sản phẩm, giấy phép, quốc gia, thời hạn:_______________  



     Does this agreement prohibit exporting to Europe?

     Thỏa thuận này có ngăn cấm việc xuất khẩu sang EU không ? 




 FORMCHECKBOX 
 no 




 FORMCHECKBOX 
 yes
If yes: mention product(s), countries, expiry date:     
 
Nếu có: nêu rõ các sản phẩm, quốc gia, thời hạn: _______________________  


12. Previous/current participation in CBI programmes and/or other European Import Promotion

     Organisations? 
     Trước đây/ Hiện tại có tham gia vào chương trình nào của CBI hoặc các tổ chức Xúc tiến Nhập khẩu khác của EU không? 



 FORMCHECKBOX 
 no




 FORMCHECKBOX 
 yes
If yes: mention year, event and name of organisation:
(Nếu có: nêu rõ năm, chương trình tham gia và tên của cơ quan tổ chức)_______________      


13. Type of business relation you are looking for:
      Loại hình hợp tác kinh doanh nào công ty đang tìm kiếm: 
       FORMCHECKBOX 
 import



 FORMCHECKBOX 
 contract manufacturing   

         (Nhập khẩu)                             (hợp đồng gia công)   

 FORMCHECKBOX 
 private labelling 
   FORMCHECKBOX 
 joint venture finance

         (nhãn hàng riêng)                    (liên doanh tài chính)

 FORMCHECKBOX 
 joint venture technology
   FORMCHECKBOX 
 agency 

          (liên doanh công nghệ) 
       (đại lý phân phối)


 FORMCHECKBOX 
 co-makership (hợp tác)
   FORMCHECKBOX 
 other, please specify(khác, nêu rõ): _______________


14. This programme was brought to your attention through:
     (Biết đến chương trình này thông qua kênh nào) 

       FORMCHECKBOX 
 Business Support Organisation
Name organisation:
          (Các tổ chức Hỗ trợ kinh doanh)
Tên của cơ quan đó:

       FORMCHECKBOX 
 Other source


Please, specify:
          Nguồn khác


Nêu rõ
:



14. Person submitting the above information: (Please note that incomplete forms will cause delay)
      Người điền những thông tin trên: (Lưu ý rằng phiếu không được điền đủ thông tin sẽ gây ra chậm  trễ trong quá trình duyệt hồ sơ) 
	     Name (Họ và Tên):      
	Function (Chức vụ):     
	Date (Ngày điền phiếu):      

	
	
	





CBI Supply Information Form (SIF) 
ECP Application Form 2 of 3


Please complete in English ( Điền toàn bộ thông tin đưới đây bằng Tiếng Anh)       Confidential



	Company name (tên công ty): 
	




1. product:
	Give a detailed description of the products you manufacture (only if you do not have a product list available):
Mô tả chi tiết các sản phẩm công ty sản xuất (nếu như công ty không có bảng tập gấp, tài liệu giới thiệu các sản phẩm bằng tiếng Anh): 

	

	

	

	

	Describe the raw materials, components used in production
Miêu tả nguyên liệu thô, thành phần sử dụng trong quá trình sản xuất:

	

	

	

	

	Indicate the product(s) end-use/application(s)
Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm, hạn sử dụng:

	

	

	

	




2. Manufacturing process (Quá trình sản xuất):
	Please provide a list of your machinery / equipment (if you have a list you may send this as a separate attachment) Liệt kê các máy móc thiết bị (nếu có sẵn danh sách này có thể gửi kèm riêng danh sách này ):

	

	Please list the testing equipment (if not yet in the list of equipment)
Liệt kê các thiết bị kiểm định ( nếu chưa bao gồm trong danh sách thiết bị ở trên): 

	

	

	Testing is done:
Quá trình kiểm định được thực hiện:

	 FORMCHECKBOX 
 in house (công ty tự làm)

	 FORMCHECKBOX 
 subcontracted (thuê ngoài)

	 FORMCHECKBOX 
 partly; please indicate which tests in house:
    Từng phần, ghi rõ phần nào công ty tự kiểm định:

	Which tests subcontracted
Phần nào thuê kiểm định:

	

	Indicate which processes are subcontracted and to whom
Chỉ rõ quá trình nào, dung cho phần nào cần thuê đối tác bên ngoài thực hiện: 

	

	Does your company have an Engineering Division?
Công ty có bộ phận nghiên cứu không ? 

	 FORMCHECKBOX 
 yes

	 FORMCHECKBOX 
 no







3. Production process (Quá trình sản xuất):

	 FORMCHECKBOX 
 long runs (dài hạn)

	 FORMCHECKBOX 
 medium runs (trung hạn)

	 FORMCHECKBOX 
 short runs (ngắn hạn)

	 FORMCHECKBOX 
 small runs (quy mô nhỏ)

	 FORMCHECKBOX 
 prototypes (sản xuất sản phẩm mẫu)




4. Production capacity

	Is your company capable to expand its production capacity
Công ty có khả năng mở rộng năng lực sản xuất không ?

	- in the short run (trong ngắn hạn)   FORMCHECKBOX 
 yes /  FORMCHECKBOX 
 no , specify: 

	

	- in the long run (trong dài hạn)  FORMCHECKBOX 
 yes /  FORMCHECKBOX 
 no , specify:

	




5. Packaging (Quá trình đóng gói sản phẩm) 

	Describe and specify the packaging materials used:

Miêu tả và nêu rõ vật liệu được sử dụng để đóng gói sản phẩm:





All questions answered? 

Kindly note that incomplete forms will delay the application procedure. 

Lưu ý: Mẫu đăng ký không được điền đầy đủ thông tin sẽ làm chậm thủ tục đăng ký tham gia chương trình. 



CBI Export audit Form (EAF)
ECP Application form 3 of 3


Please complete in English 







        Confidential



	Company name (Tên công ty)    : 
	




1. Basic financial data covering a span of the past three years: What was your enterprise’s current ratio (current assets as a percentage of current liabilities), 

net profit margin (profit before interest as percentage of turnover) and solvability (own capital as percentage of total assets)? 
Thông tin tài chính cơ bản cho ba năm gần đây nhất: Tỷ số thanh toán hiện thời ( tài sản lưu động / nợ ngắn hạn), hệ số biên lợi nhuận ròng (lợi nhuận trước khi trả lãi/ tổng doanh thu) và hệ số thanh khoản (tài sản chủ sở hữu/ tổng tài sản)
	Year
(Năm)
	Current ratio
(Tỷ số thanh toán hiện thời) 
	Net profit margin
(Hế số biên lợi nhuận ròng)
	Solvability
(Hệ số thanh khoản)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




2. Does your enterprise work according to a written business plan (Doanh nghiệp (DN) bạn có đang  hoạt động theo kế hoạch kinh doanh được soạn thảo trước không) ?
 FORMCHECKBOX 
 Yes ( Please submit a copy of your business plan 

( Nộp kèm một bản sao kế hoạch kinh doanh nếu có) 
 FORMCHECKBOX 
 No 



3. Did your enterprise generate export turnover during the past three years (DN bạn đã bắt đầu có doanh thu từ xuất khẩu trong ba năm gần đây chưa )?

 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No 



4. Did your enterprise add improved or new products to its product line during the 

past three years (DN bạn có cải tiến thêm sản phẩm đã có hoặc phát triển thêm dòng sản phẩm mới trong ba năm gần đây không) ?

 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No 



5. Did your enterprise conduct or outsource any product innovation-related research 


during the past year (DN bạn đã bao giờ thực hiện nghiên cứu hoặc thuê đối tác nghiên cứu để cải tiến sản phẩm chưa )?

 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No 



6. Does your enterprise have its own R&D (Research & Development) division (DN bạn có Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển R&D riêng không )?

 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No 



7. Quality assurance systems (for example Total Quality Management) serve as a guarantee for constant quality. Does your enterprise employ any documented quality assurance system?
DN bạn sử dụng hệ thống văn bản đảm bảo chất lượng nào không?  
 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No 



8.
Does your enterprise hold any internationally recognised quality- or safety certification, such as ISO, HACCP or CE for example (DN bạn có giấy chứng nhận chất lượng hoặc an toàn quốc tế VD như: ISO, HACCP hoặc CE không ?
 FORMCHECKBOX 
 Yes ( Please submit a copy of same

(Nếu có nộp bản sao giấy chứng nhận)

 FORMCHECKBOX 
 In progress (Đang trong quá trình xét duyệt chứng nhận về chất lượng)
 FORMCHECKBOX 
 No




9.  Does your enterprise have any Western-European, Canadian, American (USA), 


Australian or Japanese multinationals located in your own country as customers?

DN bạn có khách hàng nào là các công ty đa quốc gia của Tây Âu, Canada, Mỹ, Úc, Nhật có trụ sở tại Việt Nam không ?   

 FORMCHECKBOX 
 Yes ( Please mention the names of these multinationals
 Nếu có thì ghi rõ tên các công ty đó: 

	


 FORMCHECKBOX 
 No 



10.
 Are you aware of relevant market requirements in Europe in the field of environment, health, safety and social issues, which apply to your export products?

DN bạn có nhận thức được những yêu cầu của thị trường EU liên quan đến môi trường, sức khỏe, an toàn và vấn đề Xã hội, áp dụng cho các sản phẩm xuất khẩu của công ty ?

 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No 



11.
 How many of your enterprise’s employees are involved in export management  and administrative processing of export contracts on a daily basis?

Bao nhiên nhân viên cơ bản hàng ngày của DN bạn liên quan đến việc quản lý và quản trị quy trình xuất khẩu cho các hợp đồng xuất khẩu?

No. of employees 
Số nhân viên: ___



12.
 Does your enterprise have an export budget to finance export promotion?

DN bạn có ngân sách dùng cho việc xúc tiến xuất khẩu không ? 
 FORMCHECKBOX 
 Yes

 FORMCHECKBOX 
 No 



13.
 Suppose your enterprise had to borrow capital. Would your enterprise currently meet the requirements (in terms of adequate cash flow, reputation, profitability, etc.) to obtain borrowed capital (loans) from a bank/financial institution?

Giả sử DN bạn phải vay vốn. DN bạn có đáp ứng những yêu cầu (đủ lượng tiền mặt để hoạt động, uy tín, lợi nhuận, ...) để đáp ứng việc vay vốn ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng?  
 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No 



14.
 Did your enterprise gather information as to whether your country’s government stimulates export of your particular product(s) (for instance via granting subsidies, training, tax credits, etc.)?

DN bạn đã thu thập thông tin về việc liệu chính phủ có các chính sách kích thích xuất khẩu các sản phẩm cụ thể của công ty (ví dụ thông qua các khoản trợ cấp, đào tạo, các khoản tín dụng thuế, vv)?

 FORMCHECKBOX 
 Yes

 FORMCHECKBOX 
 No



15. Did your enterprise gather information as to whether your country maintains international trade agreements that are relevant for the export of your products?

DN bạn đã thu thập thông tin về việc liệu nhà nước có đang duy trì các hiệp diijnh thương mại quốc tế liên quan đến xuất khẩu các sản phẩm của DN bạn không ? 
 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No 



16.
 Does your enterprise employ the services of specialised external advisors (other than CBI) in respect of drafting and realising your export intentions?

DN bạn đã từng sử dụng chuyên gia tư vấn bên ngoài ( ngoài CBI) nhằm dự thảo và nhận rõ dự định xuất khẩu của DN bạn? 

 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No 



17.
 Did your enterprise visit or exhibit in any international trade fairs during the past three years?

DN bạn có tham quan hoặc tham dự Hội chợ triển lãm thương mại quốc tế nào trong ba năm gần đây không?   

 FORMCHECKBOX 
 Yes, as an exhibitor 

( 
Please indicate which trade fairs 

    Có, tham gia trưng bày 
(
Ghi rõ Hội chợ nào              ________________
 FORMCHECKBOX 
 Yes, as a visitor 

(  
Please indicate which trade fairs

    Có, tham quan

(
Ghi rõ Hội chợ nào              ________________
 FORMCHECKBOX 
 No 





18. Is your enterprise registered with any Business Support organisation(s) or similar organisation(s)?
DN bạn có đăng ký với tổ các tổ chức hoặc cơ quan Hỗ trợ Kinh doanh nào chưa? 

 FORMCHECKBOX 
 Yes ( Please indicate which organisation(s) 
    Nếu có ghi rõ các tổ chức, cơ quan đó         __________________________
 FORMCHECKBOX 
 No 



19.
 Does your enterprise have a written export plan?

DN bạn có bản kế hoạch xuất khẩu nào chưa ? 

 FORMCHECKBOX 
 Yes ( Please submit a copy of same
    Nếu có, nộp kèm bản sao 

 FORMCHECKBOX 
 No (  
Please answer the following questions:
 Nếu không, trả lời các câu hỏi sau đây:
	Why do you intend to export to the EU?
Vì sao DN bạn dự định xuất khẩu sang EU?

	

	


	What are your expectations of exporting to the EU (specify countries, potential clients, products and expected turnover for the next three years)?
DN bạn mong đợi gì qua việc xuất khẩu sang EU (nêu rõ các quốc gia, khách hàng tiềm năng, sản phẩm, lợi nhuận dự kiến cho ba năm kế tiếp)?

	

	

	What activities are planned to realise these expectations?
Những hoạt động nào được lên kế hoạch để đạt những dự định kể trên? 

	

	

	

	

	




20. Is your enterprise willing to invest in product or process adaptations to be able to match international market requirements, such as specific customer demands or international environmental conditions? 

DN có sẵn sàng đầu tư vào việc chuyển biến sản phẩm và quy trình để đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, ví dụ như những yêu cầu riêng biệt của các khách hàng hoặc các điều kiện quốc tế về môi trường? 
 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No 



21.
 How many of your sales personnel write and speak the English language?

Bao nhiêu nhân viên kinh doanh của DN có khả năng viết và nói Tiếng Anh?

Number of employees (Số nhân viên):  ___


22. Does your enterprise employ staff whose background includes study or working    

     experience in Europe, the US or Canada?

DN có thuê nhân viên nào có kinh nghiệm học tập và làm việc tại EU, Mỹ hoặc Canada không? 
 FORMCHECKBOX 
 Yes, study  (Có, đi học)
 FORMCHECKBOX 
 Yes, less than 1 year of working experience (Có, dưới 1 năm kinh nghiệm làm việc) 

 FORMCHECKBOX 
 Yes, more than 1 year of working experience (Có, trên 1 năm kinh nghiệm làm việc) 

 FORMCHECKBOX 
 No



23. Is your enterprise’s sales staff capable of negotiating contracts/business terms in the international arena?

Nhân viên kinh doanh của DN bạn có khả năng đàm phán hợp đồng quốc tế?

 FORMCHECKBOX 
 Yes 

 FORMCHECKBOX 
 No

All questions answered? 

Kindly note that incomplete forms will delay the application procedure.
Lưu ý: Mẫu đăng ký không được điền đầy đủ thông tin sẽ làm chậm thủ tục đăng ký tham gia chương trình. 



CHECKLIST OF INFORMATION TO BE SENT FOR APPLICATION FOR THE CBI PROGRAMME for FOOD INGREDIENTS Sector
Please note that any information provided by your company to CBI will be kept strictly confidential.

Only complete applications will be processed by CBI. In order to make a proper assessment of the possibilities for your company we would request you to send full information as indicated below (mark if enclosed):

· application FORM 1: completed Exporters’ Profile
· application FORM 2: completed Supply Information Form
· application FORM 3: completed Export Audit Form 

· brochure/catalogue/photographs/product data sheets 

· copy of any internationally recognised quality- or safety certification, e.g. CE or ISO (if available)

· annual report (if available)

· organisation chart
· business plan (if available)

· export plan (if available).

The application can be sent by email / fax / (express)mail / courier service

ADDRESSES FOR SENDING YOUR APPLICATION:

By email: 
vietradebiz@gmail.com, promocen@vietrade.gov.vn,  

                    foodasia@cbi.eu, quang.nguyen@freshstudio.vn;   
Subject: 
ECP Food Ingredients Vietnam
By mail: 
CBI



ECP Food Ingredients Asia
P.O. Box 93144
2509 AL  Den Haag

The Netherlands
By courier:
CBI 

ECP Food Ingredients Asia
Prinses Beatrixlaan 2

2595 AL  Den Haag

The Netherlands
+31 (0)88 60 24300
(Please see to it that in your e-mail your complete company details are mentioned: name of your organisation and complete address, including phone, fax, email address)

Q&A:  

Business Information and Consutancy Div of Export Promotion Center of Vietrade

                    vietradebiz@gmail.com,
                    promocen@vietrade.gov.vn 

                          quang.nguyen@freshstudio.vn;

                    Tel: +84-4-39364792 (ext:111 or 109); Fax: +84-4-39364793
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